THÌ

1- Simple present tense:  S + V1 / DON'T - DOESN'T Vo (active voice)
               (Thì hiện tại đơn)           S + AM/ IS/ ARE  (not) + V3 (passive voice)


- Eg: He is busy. He _____________ (go) to school every day.


(“is”: thời gian hiện tại. “every day”: hành động xảy ra hàng ngày, không rõ lúc nào.) 

Thì hiện tại đơn đề cập hành động ở thời gian hiện tại, không rõ hành động đang xảy ra hay không, xong hay chưa. Thì này thường nói về những thói quen, sự kiện quan trọng, định lý định luật.

2- Simple past tense: S + V2 / DIDN'T + Vo
               (Thì quá khứ đơn)     S + WAS - WERE (NOT) + V3
- Eg: He __________ (go) to the zoo yesterday.


(“yesterday”: thời gian quá khứ. Câu này không nói rõ chi tiết hành động.)

Thì quá khứ đơn đề cập hành động ở thời gian quá khứ. Những hành động này đã xong hoàn toàn, chỉ xảy ra một lần, không còn vương vấn đến hiện tại.


3- Simple future tense: S +WILL (NOT) + Vo

(Thì tương lai đơn)         S + WILL (NOT) + BE + V3
- Eg: She ____________ (go) to Vung Tau next Sunday.


("next Sunday”: thời gian tương lai. Trong câu không còn chi tiết khác về hành động.)

Thì tương lai đơn đề cập hành động ở thời gian tương lai nhưng không hề nói rõ xảy ra như thế nào.
· CHÚ Ý MỆNH ĐỀ THỜI GIAN: Mệnh đề thời gian bắt đầu bằng when, as, until, before, after, as soon as, if. Mệnh đề này được hiểu là “hành động làm nền” cho một hành động khác xảy ra trong tương lai. Do đó, động từ của mệnh đề này chỉ được chia ở thì hiện tại (đơn hoặc hoàn thành).
Eg: When he ____________ tomorrow, she will be happy. (come)

VẤN ĐỀ LỚN: ta không được học “thấy every, often, always … thì dùng hiện tại đơn” cũng như là “thấy yesterday, last, ago... là dùng thì quá khứ đơn”. Những từ và cụm từ đó chỉ góp phần tạo nên thì nhưng không phải là quyết định.


- Eg: She often _________ (cry) when she was young.

PRACTICE (bài tập thực hành):
1- Today is Saturday. Tomorrow _____________ Sunday. (be)

2- The building _____________ last year. (collapse)

3- The exercise _____________ tomorrow. (do)

4- Uncle Ho _____________ on May 19, 1890. (bear)

5- This floor never looks dirty. It _____________ every day. (clean)

6- Millions of people _____________ during the Vietnam War. (kill)

7- James Watt _____________ the first steam engine. (invent)

8- Van, a 15-year-old boy, _____________ 5 years studying in this primary school. (spend)

9- She never misses a single exercise. She ___________ to be a hard-working student. (seem)

10- He _____________ well. He lost that match. (not play)

11- The police often _____________ here. It is an unsafe area. (come)

12- The robber ___________________ . The policemen were too late to catch him. (not arrest)

13- Vietnam's Communist Party _____________ in Hongkong on Feb 3, 1930. (found)

14- When she _____________ (see) you tomorrow, she _____________ (give) it to you.

15- As soon as everyone _____________ ready, we will start. (be)

2. Present continuous tense: S + AM - IS - ARE (NOT) + V-ING

                             S + AM - IS - ARE (NOT) + BEING + V3


-Eg: She ______________ (dance) now.

           (“now”: ngay bây giờ mà gặp cô ấy, ta thấy cô ấy đang khiêu vũ.)
VẤN ĐỀ LỚN: không kết luận thấy “now” là ta dùng thì hiện tại tiếp diễn.


-Eg: She _____________ (want) a cake now.


(“want” chỉ là suy nghĩ, thể hiện ra ngoài bằng hành vi khác. “now”: thời gian hiện tại.)


→ Những động từ không diễn tả hành động thì không được chia ở thì tiếp diễn.
- Eg: She _______________  five thousand VND now. (have)

         She _______________ dinner now. (have)

3. Past continuous tense: S + WAS - WERE (NOT) + V-ING
                             S + WAS - WERE (NOT) + BEING + V3

- Eg: She _____________ (work) at 15:30 yesterday. 


(“yesterday”: thời gian quá khứ. "at 15:30”: nếu ta thấy cô lúc 15:30, cô “đang làm việc”.)


- Eg: When I came, she ______________ (sing)


(“came”: thời gian quá khứ. Ta suy nghĩ về “sing”. Đây là hành động ta nghe hoặc nhìn thấy được. Điều đó nghĩa là: khi tôi đến, tôi thấy cô ấy đang hát.) 

Trong những câu có liên quan các thì quá khứ, tốt nhất chúng ta nên dịch: 


- Eg: When I came, she _____________ (open) the gate. 

CHÚ Ý VỀ LỜI PHÀN NÀN (COMPLAINT):

Khi chúng ta sử dụng thì tiếp diễn với trạng từ "always", đó là một lời phàn nàn.

- Eg: Stop talking. You _________________________ noise. (always / make)

3- Future continuous tense: S + WILL (NOT) + BE + V-ING. 
        (passive voice is rarely used)
- Eg: She ______________________ here at 9:30 tomorrow. (work)
PRACTICE:

1- She is sitting alone, and she ______________ about him. (think)

2- Now she ______________ that she should study harder. (think)

3- Stop running around. You _______________________ so heartily. (always / play)

4- Look! The Greens ______________ happy. (be)

5- Look! Mary ______________ nothing. (do)

6- The anthem ______________ proudly at the moment.

7- Listen! The door ______________. (knock)

8- Listen! She ______________ her son. She ______________ someone. (not teach / phone)

9- When she arrived, he ______________ a strange girl. (kiss)

10- When he was young, he ______________ a trick on anyone that hated him. (always play)

11- While she ______________ his shirt, he ______________ a newspaper. (mend / read)

12- Don't call me at 8:00 tomorrow. I ______________ a shower at that time. (take)

13- It ______________ along the coast of Thanh Hoa tomorrow morning. (rain)

14- The car ______________ while the SH ______________ . (wash / polish)

15- The tree ______________ while a big wind ______________ terribly. (collapse / blow)
4. Present perfect tense: S + HAVE - HAS (NOT) + V3
                         S + HAVE - HAS (NOT) + BEEN + V3

- Eg: She looks tired. She ______________ (work) hard recently.



(“looks” là V1 → hiện tại. "recently” có nghĩa “vừa mới” → cô ấy đã làm việc nặng trước khi cô ấy mệt.)

VẤN ĐỀ LỚN: Cả hai thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn đều được dịch là “đã làm” trong tiếng Việt. Ta cần phân biệt quá khứ đơn là “đã xong và chấm dứt, là dĩ vãng” còn hiện tại hoàn thành là “hành động đã bắt đầu hoặc xảy ra trước hiện tại”.
Eg: Uncle Ho ____________ in Paris for 3 years. (live)

         Mr Xuan _____________ in LQD school for 17 years. (teach)
5.  Past perfect tense:     S + HAD (NOT) + V3
                        S + HAD (NOT) + BEEN + V3

- Eg: Thousands of people survived the earthquake as scientists _______ them about it. (warn)

VẤN ĐỀ LỚN: ta không được phép nói "thấy already, just, recently, lately thì dùng hiện tại hoàn thành". Thực ra các trạng từ chỉ phương thức hành động đó chưa nêu lên được khoảng thời gian mà hành động xảy ra. 

When I arrived, she __________________ out. (just go)

Where is Minh? - She _________________ out. (just go)

Chương trình Tiếng Anh 9 đề cập đến cả 2 thì này nên thí sinh phải cẩn thận khi làm bài.

IV- Kiểu hoàn thành tiếp diễn: chỉ ra một hành động đã bắt đầu trước một thời điểm nào đó, kéo dài liên tục đến thời điểm đó, còn tiếp diễn tại thời điểm đó.


* Present perfect continuous tense: S + HAVE - HAS (NOT) + BEEN + V-ing

- Eg: It is raining. It _________________________________ since 2:30. (rain)

 
Trong nhiều trường hợp chúng ta sử dụng được cả hai phương thức hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn cho cùng một câu. Chỉ trong một số trường hợp cá biệt chúng ta mới phân biệt rõ sự khác nhau của chúng: phương thức hoàn thành nghiêng về kết quả tạm thời còn hoàn thành tiếp diễn nghiêng về tính liên tục hoặc liên quan đến hậu quả. 

- Eg: We ______________  (paint) 6 windows for 3 hours. We need to take a rest now.

    We ___________ (paint) these windows for 3 hours. We need to take a rest now.

CHÚ Ý VỀ THỂ BỊ ĐỘNG:

1- Động từ hướng ngoại (transitive verb): hành động phát ra phải có đối tượng tiếp nhận. Ví dụ: buy st, see sb, eat st …

2- Động từ hướng nội (intransitive verb): hành động phát ra không cần đối tượng tiếp nhận. Ví dụ: go, run, walk…
- Câu chủ động: chủ từ của nó tạo ra hành động
- Câu bị động: chủ từ của nó tiếp nhận hành động

Từ đó ta thấy rằng chỉ có động từ hướng ngoại mới có thể bị động. Khi chúng ta tra từ điển, động từ hướng ngoại có ký hiệu:  (V) [T]

Ngoài ra, trong tiếng Anh có một qui ước là các thì hoàn thành tiếp diễn hầu như không có dạng bị động (ngoại trừ một số nhà văn bản xứ dám sử dụng mà thôi)
PRACTICE: 
1-  The song _________________ for 30 years, and it is still famous. (perform)
2-  A lot of singers ______________ "I will always love you" before Whitney Houston made it a hit. (sing)
3- The car _________________ for 20 years, then it was thrown into a junk-yard. (use)
4- When I _____________ my homework already, I'll help you with housework. (complete)
5- Since Van came here, he ___________________ a lot about the life on a farm. (learn)

ĐỘNG TỪ CỐ ĐỊNH (VERBAL)

I/ Preposition + Ving 

 -  For Sb + to Vo

 -  Of Sb + to Vo .

 -  Be about + to Vo

II/ V + V:

1- Sb + enjoy/ practice/ finish + Ving.

2- Sb + want/ need/ decide/ hope/ promise ... + to Vo.

3- Stop + Ving/ to Vo. (with difference in meaning)

4- Remember/ Forget/ Try + V-ing/ to Vo. (with difference in meaning)

5- Help + (Sb) + to Vo/ Vo. (without difference in meaning)

6- Love/ like/ hate/ begin/ continue/ start + V-ing/ to Vo. (with little difference in meaning)

7- Need/ Want + V-ing = Need/ Want + to be + V3.

8- Feel like +V-ing / would like - would love + to Vo.

III/ Will – would – can – could – may – might – must – should + Vo.

    (had better/ would rather …)

- For the gifted: would rather Sb + V2 (= wish)

               would prefer to do St rather than do St.

IV/ Have/ has:

1- Have/ has + V3 (present perfect tense) ( Negative: haven’t/ hasn’t + V3

2- Have/ has/ had + to + Vo (obligation) ( Negative: don’t/ doesn’t/ didn’t have to

V/ Used:

1- S + used (modal) + to Vo

2- S + be/get/feel … + used (adj) + to + Ving

VI/ Adj + V / Noun + V:

1- Most adj. + to Vo

2- Busy/ near/ worth + Ving.

3- N + Ving phrase (active) / N + V3 phrase (passive)

VII/ Time:

1- spend/ have/ waste + time + Ving

2- take/ takes/ took + Sb + time + to Vo

3- It’s (high) time Sb + V2
It’s time for Sb to do St
VIII/ Absolute structures:

1- Have difficulty + V-ing

2- It’s no use + V-ing

3- Can’t help/ can’t stand + V-ing

4- Have + Sb + Vo = get + Sb + to Vo (causative form)

5- Have + St + V3 (passive causative)

6- See/ watch/ notice/ hear + Sb + V-ing/ Vo (with difference in meaning)

7- Taste/ smell + St + V-ing

8- Let + Sb + Vo

9- Make Sb + Vo = Force Sb + to Vo

10- 99% of V + Sb + to Vo
IX/ Subjunctiveness:
1- Suggest + (that) + Sb + (should) + Vo

2- It’s + Adj + (that) + Sb + Vo

PRACTICE:
1-I let my friend (borrow) ........................  my bicycle yesterday.

2- When I was walking past the park, I saw some children (play) ...................  badminton.

4- It was very kind of my friend to help me (wash) ........................  my car.

5- The doctor made the patient ........................  (stay)  in bed.

6- Alice stopped at the service station to have the tank (fill) .......................

7- I hate (be) ........................  (keep) ........................ (wait) ........................ .

8- We had a professional photographer from An Tuong photoshop (take) ...................... pictures of everyone who participated in our wedding.

9-  I would rather My Linh ........................ this song. (sing) 

10- I would rather (go) ...................... to a movie tonight than study grammar.

11-  Judy always remembers (lock) ...................... the door before leaving.

12- Don’t forget (do)  ...................... your homework tonight!

13-  Many young people are interested in (protect) ........................  the environment.

14-  He enjoys (sit) ........................  and (do) ........................  nothing.

15-  I am used to (drive) ........................  on the left now.

16-  That little boy spends most of his time (chat) ........................ on the Internet.

17-  I couldn’t help (feel) ........................ sorry for those homeless children.

18-  Practice (speak) ........................ English as much as you can.

19-  He promised (buy) ........... her a present on her birthday, but he forgot (do) ............. so.

20- Many students have difficulty (deal) ........................ with phrasal verbs.

21-  Last year, I finally stopped (smoke) ...................... . I’d been trying ( give) ......................  it up for ages. I needed (stop) ......................  because it was costing me a lot of money. And of course if I went on (smoke) ...................... , I would be putting my health at risk.

22- It is helpful that Mr Bean _______________ Vietnamese. (study)

23- Can you manage (finish) .....................  (write) ..............................  the reports by yourself?

24- They (grow) .................  different crops on this land since it (be)  ................ reclaimed some years ago.

25- He advised me (consider)  .....................  all the facts before (decide)  ........................ (accept) .................. the job.

DERIVATIVES or WORD FORMATION

1- a/ an/ the/ this/these/ those/ my ..their +  Noun Phrase:

- Noun phrase có Noun là từ cuối cùng, trước nó là một hoặc vài Adj, trước Adj là Adv.

Eg: This is a _______________ girl. (beauty)

( Sau a là Noun Phrase với danh từ girl, trước đó sẽ là Adj.
         This is his __________ organized room. (good)

( Noun Phrase này có danh từ là room, organized là V3 cũng coi như Adj, vậy từ trước đó sẽ là Adv. 

2/ Prepositions + Noun Phrase:

Eg: He is  fond of  _____________ places. (peace) .
- Lưu ý đừng bị nhầm với mẫu của verb form (sau giới từ dùng Ving)
3/ Chủ ngữ (subject) hay tân ngữ (Object) = Noun Phrase.

Eg: She likes ________________ men. (care) .
         _____________ driving always causes accidents. (care) .
         Money can’t buy _______________ (happy). 

4/ Linking verbs (be – look  – seem – feel …) + Adj Phrase:

- Adj phrase có Adj ở vị trí cuối cùng, trước nó chỉ còn Adv miêu tả cho Adj đó.

Eg: The city was _____________ destroyed. (complete).
       She looks ____________ (wonder).

5/ S + V + O + ?:

- S + V + O + Adv:  Adv miêu tả cho Verb

Eg: She drives the car ________________ (good).

- S + V + O + Adj:  Adj miêu tả cho Object vốn dĩ là Noun

Eg: She found the test ________________ for her. (ease).
Đối với S V O ta phải dịch rồi mới làm.

6/ Intransitive verb + Adv:

- Intransitive verb (nội động từ) là những động từ không cần Object. Ví dụ: go – walk – smile …

Eg: We walked _________________ (slow).
- Ngoài ra Adv có thể đứng trước Verb, giữa Auxiliary verb và Ordinary verb, hoặc ngay đầu câu:

Eg: We ___________________ go out after dinner. (usual)

         They can’t _____________________ get good marks. (frequent)

         ________________________, the Vietnamese celebrate Tet in late Jan or early Feb. (tradition)


Trên đây là sáu cách xác định cơ bản. Tuy nhiên để thông thạo derivatives chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là phải dịch mới biết chắc. Thứ hai là phải lập từ điển derivatives theo 4 cột V – N – Adj – Adv. Thứ ba là có thể có nhiều từ cùng một từ loại khiến ta phải lựa chọn về ý nghĩa.

Người học giỏi  không bao giờ phải học vị trí từ mà họ chỉ cần dịch đúng vì chỉ có mấy nguyên tắc cơ bàn sau: S / O phải là Noun phrase, miêu tả N phải là Adj, miêu tả Verb phải là Adv, miêu tả Adj phải là Adv

Eg: They paid only $10 for such a big cake. It is so _____________________ (expense)
Practice:
1- We like their ___________________ (friendly).

2- The ________________ between Vietnam and China is good. (friend)

3- They seem to be ________________. We dislike them. (friend)

4- There will be a ___________________ in this street. (meet)

5- We saw ___________________ girls there. (beauty)

6- The garden is ________________ with trees and flowers. (beauty)

7- They enjoy the ___________________ atmosphere here. (peace)

8- The ___________________ unit of currency is the Ringit. (Malaysia)

9- In ___________________, there are other religions. (add)

10- They like Pho Bo. ________________, they enjoy Bun Bo. (add)

11- The ___________________ anthem of Viet Nam is sung. (nation)

12- There is an ________________ match between Vietnam and Lebanon on VTV3. (nation)

13- The language of ___________________ is Bahasa Malaysia. (instruct)

14- Ao Dai is the ___________________ dress of Vietnamese women. (tradition)

15- ___________________, Ao Dai is worn by women. (tradition)

16- To Huu is a famous___________________ (poetry). His ________________ are interesting.

17- Ao Dai is always ___________________ (fashion)

18- Jeans are ___________________ made from cotton. (complete)

19- The ___________________ from Genoa enjoyed wearing jeans. (work)

20- ___________________ of clothes always goes up. (sell)

21- At the ___________________ to the village, we saw the accident. (enter)

22- They had an ___________________ day by the river. (enjoy)

23- They are ___________________ - qualified teachers. (good)

24- We need further ___________________ (inform)

25- This book is very ________________ (inform)

26- Look at the ___________________. Rain Bi looks handsome. (advertise)

27- It is an ___________________ program. (interest)

28- The song is ________________ to me. (interest)

29- We felt ________________ in the show. (interset)

30- English is his ___________________ . (nation)

31- It is cheap. It’s ___________________ (expensive)

32- ___________________ TV is available now. (interact)

33- The ________________ between this computer and the others is good. (interact)

34- The ___________________ of TV is always fast. (develop)

35- Libraries are helpful in ________________ children’s  love for books. (develop)

36- The Internet has ___________________ developed nowadays. (increase)

37- The Internet is one of the most important ___________________ of our life. (invent)

38- Everyone has their ___________________ which are hardly recognized by themselves. (limit)

39- The website is not ___________________ for teenagers. It’s ________________ (use)

40- Their ___________________ is always good. (communicate)

41- She is a ________________ girl. (communicate)

42- Listen ___________________ please. (care)

43- We’re ___________________ that our environment is spoiled. (disappoint)

44- Our boys play ________________ today. (disappoint)

45- We’re worried about the ___________________ here. (pollute)

46- This river is extremely ___________________. (pollute)

47- A ___________________ faucet may waste 500 liters of water a month. (drip)

48- In Viet Nam, electricity, gas, and water are not only ________________ but also _______________ (lux/ need)

49- Her appearance is ________________ today. She is useless. (need)

50- Farm ___________________ are always exported. (produce)

SAMPLE TEST ONE
I/ Choose the best answer to fit the blank space in each sentence:

1- Peter likes soccer, ________ David doesn’t; He likes tennis.


A- and
B- but
C- or
D- because

2- ________ now we have early warnings, disasters still cause great losses of wealth and lives.

A- Because
B- For
C- Although
D- If

3- Long, ________ has just talked to you, is my close friend.


A- who
B- that
C- whom
D- whose

4- Students have to economize by ________ all the lights and fans before leaving their rooms.


A- turning on
B- looking for
C- going on
D- turning off

5- She has been teaching French in this school ________ 1998.


A- in
B- for
C- since
D- from

6- I suggest that you ________ contribute to the environment- saving movement.


A- can
B- will
C- should
D- had better

7- They ________ you the job if you can use the computer.


A- would offer
B- have offered
C- will offer
D- are offering

8- Vietnamese Tet is the festival which ________ in late Jan or early Feb.


A- causes
B- turns
C- reaches
D- occurs

9- “Shall we go to the concert this evening?”

- “________”.


A- Not a bad idea
B- Not at all
C- Why don’t you like it
D- You’re welcome

10- “________”

- “That really makes sense.”


A- How do you do?

B- How come you did it


C- How soon will it come
D- How about planting some flowers there?

II/ Choose the underlined part that needs correcting:

11- The Internet is so fast and convenient for us to get a lot of information.

        A          B                 C             D

12- Hoa brought into class a new picture that she had painted it at home.

                A         B           C            D

III/ Choose the best part to fit each blank space in the passage:

If you plan a visit in Oct, never miss the Harvest Festival. The Festival offers a variety of (13)________ for all age groups and interests. Children may enjoy (14) ________ to traditional stories and learning folk dances. Adults (15) ________ enjoy the antique show and the crafts fair. Other attractions (16) ________ a celebration of musical heritage and demonstrations of traditional skills (17) ________ candle making, butter churning and bee keeping. The Festival (18) ________ at the County Fairgrounds Space is available for you to (19) ________ your car at the festival at no extra charge. The admission fee is (20) ________ to the Preserve Our History Fund.

13- A. actions
B. acts
C. activities
D. actors


14- A. hear
B. hearing
C. listen
D. listening


15- A. will
B. must
C. would
D. used to


16- A. contain
B. consist
C. include
D. have


17- A. example
B- as well as
C- as long as
D- such as


18- A. is held
B- holds
C- is holding
D- held


19- A. put
B- lay
C- park
D- stand


20- A. collected
B- selected
C- donated
D- permitted

IV/ Read the passage and decide if the statements below are True or False:

Good evening,


This is the 8 o’clock news. Devastating floods along the coast have done great damage to many fishing villages and left many people homeless. People are asked to help by donating food, clothes, furniture and other supplies to the Relief Fund. Donations of bottled water are especially needed since the fllods have damaged the local water supply. In addition, volunteers are needed to go to the flooded area to help distribute the donations and look after sick people.

21- This is from a news program.

________

22- The effect of the floods can be seen in the city areas. 
________

23- The victims of the floods are in great need of water. 
________

24- Volunteers are asked to help with the repairs to the local water supply.
________

V/ Supply the correct form or tense of the verb given in each sentence:
25- The song “Tien Quan Ca” ________________________ by Van Cao has been the National Anthem of Viet Nam since 1945. ( compose)

26- We suggest that she ________________________ the course regularly. (attend)

27- The city ________________ by a series of severe tidal waves in 2007. (strike)

28- It was the second time Mary ________________ the play. (see)

VI/ Supply the correct form of the word given in each sentence:
29- Consumers always want cheap, effective ________________________. (produce)

30- Our students are very ________________________ boys and girls. (energy)

31- Elvis Presley sang very ________________________. (beauty)

32- We must reduce ________________________ in the area we live in. (pollute)

VII/ Rewrite the sentences so that they mean almost the same as the ones printed before them:
33- Work harder and you will succeed in the exam.

( Unless you
.

34- Throwing rubbish pollutes the environment.

( The environment
.

35- Tom is a good speaker of English.

( Tom speaks very
.

36- Columbus was a great explorer. He discovered America.

( Columbus, who made


MẪU CÂU BỊ ĐỘNG

KINH NGHIỆM THIẾT THỰC: Khi đổi từ câu chủ động sang bị động, học sinh phải tìm cho ra động từ trực tiếp tác động vào tân ngữ (lúc này ở vị trí chủ từ bị động). Khi tìm được rồi, học sinh đổi động từ đó ra V3 trước, sau đó lấy dạng của “BE” phù hợp với dạng của động từ đó. Sau khi hai thành phần cơ bản là “BE” và “V3” được định hình, học sinh mới có thể viết các thành phần còn lại vào.
- Eg: Mary has read the book. → The book __________________________________.
     read (V3) => read / read (V3) => be = been

PRACTICE:

1/ They started a dancing class last week.

( A dancing class 

2/ Mr.Smith saw the accident.

( The accident

3/ Somebody has taken my briefcase.

( My briefcase

4/ The teacher returned our written work to us.

( Our written work

5/ She has finished the report by noon.

( The report

6/ The mad dog bit the little boy.

( The little boy

7/ The police have arrested five suspects.

( Five suspects

8/ The doctor ordered him to take a long rest.

( He


9/  The students attended the lecture.
( The lecture

10/ Mr.Jones manages the export division.
( The export division

11/  Fire destroyed that house.
( That house

12/ Tom delivers the mail every day.
( The mail

13/ Bob took that book from the desk.
( That book
14/ Mary sells flowers on this street.

( Flowers


15/ Peter is going to sell his house on this street.

( Peter’s house

16. They have just had me look after herson .

( They have just

17. The headmaster made us clean the library.

( We

18. He let the children go out last night.

( The children 

19. Let his wife teach the children.

( Let


20. People said that she had killed the dog.

( She


21- People think that you killed the dog.

( You


22- People rumour that she was married to a rich man.

( She 


23- They have said that she is very lazy.

( She

24- They thought that the man attacked the girl.

( The girl


25- People thought that the dog ate the mouse.

( The mouse

MẪU CÂU H.T.H.T VÀ Q.K.Đ.
A- Present Perfect + for ( It is + since:

- Eg: Mary has not eaten anything for 3 days.
  → It is 3 days since Mary last ate something. (remember: since Sb last did St)

     Peter has learnt Vietnamese for 2 years.

  → It is 2 years since Peter began to learn Vietnamese. (since Sb began to do St)
1- Tom has not swum for 3 months.

( It is


2- Jim has not gone out for two days.

( It is


3- Nicky has not seen her for 2 years.

( It is


4- Mr Bean has not been seen for 4 weeks.

( It is


5- Tom and Alice have lived together for 5 weeks.

( It is


B- Haven’t/ Hasn’t done St before ( It’s/ This is the first time Sb have/ has done St:
1- We haven’t seen the car before.

( It’s the


2- I haven’t gone there before.

( It’s the 


3- They haven’t performed here before.

( It’s the


4- Nam hasn’t held a girl’s hand before.

( It’s the


5- Duy hasn’t read this kind of story before.

( It’s the


C- Haven’t/ Hasn’t done St before
( The last time Sb did St was ....
                             
( Sb last did St ...

1- She hasn’t eaten fish for 2 months.

( She last


( The last time she


2- We haven’t seen her since last week.

( We last


( The last time we


3- We haven’t met each other since we graduated.

( We last


( The last time we


4- It hasn’t rained for 4 months.

( It last


( The last time it


5- Mc Alister hasn’t cooked since he was sick.

( Mc Alister last


( The last time


D- Sb began/ started to do St ... ago/ when (in) ( Sb have/ has done St ... for/ since:

1- She started to dance ten years ago.

( She has


2- They began to smoke 20 years ago.

( They have


3- Mr Doone started to work here when he graduated.

( Mr Doone has


4- The nice girl began to dance in 1990.

( The nice girl has


5- We began to study English when we were too young.

( We have been


E- How long have Sb done/ been doing St ( When / How long ago did Sb begin to do St:

1- How long have you learnt English? ( How long ago __________________________?

2- How long have you painted the door? ( When _________________________________?

3- How long have you been jogging? ( When ___________________________________?

4- When did you begin to speak Cambodia? ( How long ___________________________?

5- When did you begin to listen to Big Bang? ( How long __________________________?USED / USED TO/ BE – GET USED TO


Eg:  Sand is used _____________ glassware. (= is used for making glassware)
       Carol is used _____________ here. (= is used to the life here)

       Nick used ______________ there. (= once worked there) 
3- I walked to work.

( I used ..............................................................................

4- I never made so many mistakes. 

( I never used ..........................................................

5- The accounting department was on the 18th floor. 

( The accounting department used .....................................

6- Tom was a good employee and worked hard. 

( Tom used ..................................................................

7- I bought all my clothes in that store. 

( I used ...............................................................................

8- He never did his work poorly. 

( He never used .........................................................

9- He took a great interest in his piano lessons. 

( He used ...............................................................

10- All the meetings were held in the auditorium. 

( All the meetings used ...................................................

11- Mr. Brown worked in this office. 

( Mr. brown used ...........................................................................

12- I never caught a cold. 

( I never used .............................................................

13- There was a cinema here but it was knocked down a few years ago. 

( There used .............................................................................................

14- When we were children, we went swimming every day. 

( We used ...........................................................................................

15- They don’t usually drink beer.

( They aren’t used ..........................................................

16- My brother quickly adapted to his new job at the bank.

( My brother quickly got used ....................................................

17- When you buy a new car, you need some time to practise driving it.

( When you buy a new car, you need some time to get used ...............................

18- My French friend finds driving on the left difficult.

( My French friend isn’t ........................................................................................

19- Hard work doesn’t bother me.

( I’m used .................................................................................................

20- John is beginning to like living on his own.

( John is getting used .........................................................................................

21- Driving on the left is strange to me.

( I’m not used .................................................................

22- He gets up early in the morning and he’s used to it.

( He’s used ................................................................................................

23- I’m trying to accustom myself to staying up late.

( I’m trying to get ......................................................................................

24- Getting up early doesn’t suit me at all.

( I’m not used ...............................................................

25- Running a large house is no problem for my mother as she has done it for some time.

( My mother is used ................................................................................. a large house.

   25. Are you familiar with watching this film?
( Do you get …………………………………………………………………………?
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I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. (2.5 pts)

1. ______ there have been many changes in his life, he still remains a nice man to everyone. 

A.  However

B.  Despite

C. Because
 
D. Although

2. She complains noisily about anything ______ she doesn’t like.

A. what


B. that


C. about which
D. whose

   3. You seem to be quite good _______ physics.

          A. for
 

B. about 

C. at


D. to 

4. Our house needs to be ______.

A. painting

B.  paint

C.  painted

D. paints

5. If you saw a UFO, what ______ you do?

A. will

    
B. would

C. can


D. did

6. –  “Would you like a glass of green tea?”              – “_____________”

A. No, let’s not.

B. No, I don’t.

C. No, thanks. 
D. No, I wouldn’t.

7. Mr Long often goes swimming ______ Sunday morning.

A. in 

 
B. on

 
C. until 

D. at

   8. We’re good friends. We ______ each other since we were in primary school.

          A. know
   

B. have known
C. have been known   D. knew
   9. We wish you ______.

          A. good luck
B. congratulation
C. happy

D. enjoy yourself

10. The final match of EURO 2008 ______ on June 30th.


A. will be occured
B. takes place

C. happening

D. is going

II. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. (0.75 pt)
 1. “Can you help me with my homework?” – “I wish I could but I couldn’t.”

      A              B        C                           D

 2. The new film  has been attracted  a lot of people  all over the world. 

        A              B              C             D

3. We want to spend our holiday in a villa by the sea and enjoying sea food.

                     A              B            C        D 

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank in the following passage. (2.0 pts)

Every year many people in the world learn English. Some of them are young children. (1)______ are teenagers. Many are adults. Some learn at school, and some learn in evening classes. A few learn English by (2)______ or just by (3)______ to the language on television or among their friends. Most people must work hard to learn English. (4)______ do all these people want to learn English? It is difficult to answer that question.

Young children learn English at school to study better at their subject. Many adults learn English because (5)______ useful for their work. Teenagers often learn English for their (6)_____ studies, because some of their books are written (7)______ English at college and university. Other people learn English because they want to read English newspapers or magazines for (8)______ and entertainment.

(1)
A. The others

B. Others

C. Another


D. Each other

(2)
A. them



B. their
 

C. themselves

D. theirs

(3)
A. listening


B. speaking

C. talking


D. hearing

(4)
A. What



B. How


C. Why



D. Where

(5)
A. they are


B. it is


C. there is


D. of being 

(6)
A. taller



B. higher 

C. better



D. fuller

(7)
A. in



B. at


C. by



D. with

(8)  A. equipment

B. example 

C. transportation

D. information

IV.  Read the passage, then decide if the statements that follow are True – False. (1.0 pt)

- Thí sinh viết đầy đủ từ True hoặc False vào ô trả lời.

“My name is Phil. I’m from Canada. I’m living in a flat in HCM city, where I am taking a Vietnamese course. It’s my first time abroad. I am sharing the flat with another student called Dev. We have known each other for just some months, since we entered the class. Dev is from Germany. We study in the same group. Dev had studied Vietnamese before he came here. So he can speak a little Vietnamese. We go to class in the morning, so in the afternoon we have time to work in groups. Dev helps me a lot not only in my study but also in my daily life. We often practise speaking Vietnamese and do our homework together. Thanks to his help, I have made big progress in speaking and listening as well. Last week we had a test and I did a really good job. Our papers will be returned tomorrow. And I hope that we will get good marks. I’m very happy to have a friend like Dev.”

1. This is the first time Phil has been in a foreign country.

2. Dev, Phil’s new friend, is Canadian.

3. Phil can now speak better Vietnamese than Dev can.

4. In Phil’s opinion, Dev is a helpful friend. 

Answers:  1. ___________  2. ___________  3. ___________  4. ___________ 

V. Use the correct form of the word given in each sentence. (1.0 pt)

1. There are a lot of _____ at tourist attractions in Ho Chi Minh city.      (sightsee)
2. He felt _____ because he lost the match.      





(disappoint)
3. She drives _____, so she has never caused an accident.       


(care)
4. Teachers now give more _____ to their students in classroom activities.  (free)

VI. Use the correct form of the word given in each sentence. (0.75 pt)

1. I don't want _______________ as a little child. (behave)
2. The teacher suggested that Linda ___________________ the song. (perform)
3. They came late and missed the first part as the play ________ 15 minutes before. (begin) 

VII. Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence before them.(2.0 pts)

The children are excited about going to the circus. 

( The children are looking

She is always talking too much in class. 

( I wish

When did you start learning English? 

( How long

The teacher said, “Let us elect Ha Long Bay to be one of the World Wonders.” 

( The teacher suggested that Ha Long Bay
. 
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
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